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	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 45 phút
Tên chương II: Khí cụ điện đóng cắt
Thực hiện ngày 06 tháng 12 năm 2014



Bài số 03: CẦU DAO
Mục tiêu của bài: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Kiến Thức:
· Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao.
· Biết tính toán, chọn lựa cầu dao.
· Kỹ năng: 
· Nhận dạng được các loại cầu dao.
· Vận dụng kiến thức bài học để chọn lựa cho tải tiêu thu mạch điện, mạng điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
· Thái độ: 
· Rèn luyện học sinh có tinh thần tự học, sáng tạo.
· Ý thức kỷ luật tốt, có tinh thần phối hợp;
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
· Vật thật: Các loại cầu dao, mô hình mạch điện ứng dụng của cầu dao.
· Máy vi tính, máy chiếu.
· Phần mềm powerpoint.
· Phiếu học tập.
I. Ổn định l ớp học:                                                             Thời gian: 04 phút
· Điểm danh học sinh, sinh viên.
· Ghi sổ lên lớp, sổ tay giáo viên....
II. Thực hiện bài học: 						Thời gian: 41 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(phút)

	
	
	Hoạt động 
của giáo viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Giới thiệu cầu dao thật để dẫn nhập vào bài
	
· Sử dụng cầu dao thật để hướng dẫn, giải thích
	
· Quan sát, lắng nghe
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	2
	Giảng bài mới: 
I/ Khái quát – công dụng
· Là khí cụ điện đóng, cắt dòng điện trực tiếp bằng tay.
· Sử dụng với điện áp 440V DC và 500VAC.
· Với điện áp cao sử dụng đóng, cắt dòng điện khi không tải.
· Làm việc chính xác, tin cậy và thao tác đóng, cắt dứt khoát.
· Sử dụng cần kết hợp với cầu chì để bảo vệ ngắn mạch cho mạch điện.
	

· Dùng mô hình ứng dụng của cầu dao để giới thiệu công dụng của cầu dao.

· Trình chiếu slide 2.
· Thuyết trình, hướng dẫn.
· Củng cố nội dung phần I, chuyển ý vào phần II.


	

· Quan sát mô hình ứng dụng của cầu dao.


· Quan sát slide 2.
· Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập.
· Lắng nghe, ghi chép.
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	II/ Phân loại cầu dao:
· Theo kết cấu.
· Theo cách đóng ngắt.
· Theo điều kiện bảo vệ.
· Theo dòng điện định mức.
· Theo vật liệu cách điện.
· Theo yêu cầu sử dụng.

	· Đặt câu hỏi: “ HS hãy cho biết các loại cầu dao trong thực tế.
· Mời 1 HS trả lời câu hỏi.
· Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS
· Trình chiếu nội dung slide 3 và 4.
· Cho HS quan sát các loại cầu dao thật.
· Thuyết trình, giảng giải.

	· Nghe và trả lời câu hỏi của GV.


· 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV.
· Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV
· Quan sát nội dung slide 3 và 4.
· Quan sát các loại cầu dao thật để nhận xét.
· Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập.
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	III/ Cấu tạo và nguyên lý hoạt động:
1. Cấu tạo:
· Lưỡi dao chính.
· Hệ thống kẹp lưỡi dao (Tiếp xúc tĩnh).
· Lưỡi dao phụ.
· Lò xo bật nhanh.
· Các đấu nối.
	

· Cho HS quan sát cấu tao cầu dao thật.
· Trình chiếu nội dung slide 5 và đặt câu hỏi cho HS “ Cầu dao có cấu tạo gồm bao nhiêu bộ phận?
· Mời 1 HS trả lời câu hỏi.
· Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.
· Trình chiếu nội dung slide 6 và 7. Thuyết trình, mô tả cấu tạo của cầu dao.
	

· Quan sát cấu tạo cầu dao thật.

· Quan sát nội dung slide 5, lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV.


· 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV.
· Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV.
· Quan sát nội dung slide 6 và 7. Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập.
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	2. Nguyên lý hoạt động:
a. Khí đóng cầu dao:










	
· Sử dụng cầu dao thật để mô tả thao tác khi đóng cầu dao.
· Trình chiếu nội dung slide 7, 8. Đồng thời thuyết trình,  mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi đóng.

	
· Quan sát, lắng nghe và nhận xét.


· Quan sát nội dung slide 7, 8. Đồng thời lắng nghe, ghi chép nội dung vào phiếu học tập.
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	b. Khí ngắt cầu dao:

	· Trình chiếu nội dung slide 7 và đặt câu hỏi cho HS “ Hãy mô tả nguyên lý hoạt động khi ngắt cầu dao”.
· Mời 1 HS trả lời câu hỏi.
· Đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.
· Trình chiếu nội dung slide 7, 9. Đồng thời thuyết trình,  mô tả nguyên lý hoạt động của cầu dao khi ngắt.
· Củng cố nội dung phần III và chuyển ý qua phần IV.

	· Quan sát nội dung slide 7, lắng nghe và trả lời câu hỏi của GV.


· 1 HS tham gia trả lời câu hỏi của GV.
· Lắng nghe nhận xét đánh giá của GV.
· Quan sát nội dung slide 7, 9. Đồng thời lắng nghe, ghi chép nội dung vào phiếu học tập.


· Lắng nghe, ghi chép.
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	IV/ Tính toán lựa chọn cầu dao:
· Chọn cầu dao theo dòng điện định mức và điện áp định mức.
· Itt là dòng điện tính toán của mạch 
· Unguồn là điện áp nguồn của lưới điện sử dụng.
Thì: 
    + Iđmcd = (1,2 – 1,3) Itt
    + Uđmcd ≥ Unguồn
	

· Trình chiếu nội dung slide 10.
· Thuyết trình, giảng giải.


	

· Quan sát nội dung slide 10.
· Lắng nghe và ghi chép vào phiếu học tập.
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	· Bài tập ứng dụng:
	· Trình chiếu nội dung bài tập slide 11.
· Gợi ý tóm tắt đề bài.
· Mời HS lên bảng giải bài tập.
· Trình chiếu nội dung slide 12, gợi mở, giảng giải sửa bài tập cho HS.
· Nhận xét, đánh giá phần làm bài tập của HS.
	· Quan sát nội dung bài tập slide 11.

· Tóm tắt đề bài tập.

· 1 HS lên bảng giải bài tập.
· Quan sát nội dung slide 12. Lắng nghe. Ghi chép vào phiếu học tập.
· [bookmark: _GoBack]Lắng nghe nhận xét của GV.

	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài:
· Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm có liên quan đến nội dung chính của bài học để củng cố kiến thức cho HS.











· Nêu những nội dung chính cần ghi nhớ cho HS.
· Kết thúc bài học
	

· Trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm (slide 13) và sử dụng phiếu học tập có soạn sẵn câu hỏi trắc nghiệm.


· Đọc câu hỏi trắc nghiệm cho HS nghe và mời HS trả lời câu hỏi.
· Nhận xét đánh giá bài làm của học sinh.

· Gởi mở, nhấn mạnh những nội dung cần ghi nhớ cho HS.
	

· Quan sát câu hỏi trắc nghiệm trên slide và trong phiếu học tập. Tự làm bài hoặc thảo luận với những bạn xung quanh để tìm ra câu trả lời.
· Lắng nghe câu hỏi trắc nghiệm và tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm.
· Lắng nghe và ghi chép câu trả lời đúng vào phiếu học tập.
· Lắng nghe, ghi chú
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	Hướng dẫn tự học:

	- So sánh cấu tạo của cầu dao và cầu dao phụ.
- Xác định các loại cầu dao.
- Xác định công thức, cách tính lựa chọn cầu dao.
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	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình khí cụ điện của Khoa Điện – Điện trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM năm 2005.
2. Giáo trình Khí cụ điện của Nhà xuất bản giáo dục năm 2009, do PGS. TS Đào Hoa Việt (chủ biên).



III. Ruùt kinh nghieäm toå chöùc thöïc hieän:
· Nội dung:......................................... 	
· Phương pháp: ................................	
· Thời gian: ....................................
· .................. 	
      
	

TRƯỞNG KHOA/
TRƯỞNG TỔ MÔN





Ngô Hoàng Anh

	
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2015
GIÁO VIÊN







Phan Đức Long
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